
Hình thức

(Nếu là NVBH/AM thì ghi 

tên nhân viên)

(Nếu là NVBH/AM thì tên của đơn vị cung 

cấp DV HTKD, Tổng giám đốc đơn vị cung 

cấp DV HTKD)

(Nếu là NVBH/AM- thì 

ghi số của nhân viên)

1 Hà Tĩnh
Lê Tất Hoàng

Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: 

Nguyễn Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone

931930088 NVBH

2 Hà Tĩnh
Nguyễn Văn Dũng

Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: 

Nguyễn Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone

931393893 NVBH

3 Hà Tĩnh
Võ Tuấn Anh

Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: 

Nguyễn Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone

904997887 NVBH

4 Hà Tĩnh
Bùi Thị Vượng Hà

Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: 

Nguyễn Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone

899632368 NVBH

5 Hà Tĩnh
Phạm Công Lực

Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: 

Nguyễn Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone

902257367 NVBH

6 Hà Tĩnh
Phan Văn Hải

Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: 

Nguyễn Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone

898617789 NVBH

7 Hà Tĩnh
Lê Sỹ Tuấn

Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: 

Nguyễn Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone

931363555 NVBH

8 Hà Tĩnh
Nguyễn Thị Mai Hương 

Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: 

Nguyễn Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone

904711345 NVBH

9 Hà Tĩnh
Trần Quang Đạt

Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: 

Nguyễn Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone

931596868 NVBH

10 Hà Tĩnh
Lê Thị Diễu Thúy

Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: 

Nguyễn Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone

901748789 NVBH

11 Hà Tĩnh
Nguyễn Viết Hưng

Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: 

Nguyễn Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone

901757272 NVBH

12 Hà Tĩnh
Phan Xuân Bắc

Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: 

Nguyễn Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone

904989788 NVBH

13 Hà Tĩnh
Nguyễn Thị Hằng

Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: 

Nguyễn Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone

782791555 NVBH

14 Hà Tĩnh
Trần Nam Trung

Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: 

Nguyễn Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone

904759579 NVBH

MBF Tỉnh/TP: Hà Tĩnh

DANH SÁCH ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

STT
MBF TỈnh/Thành 

phố

Tên Đại lý/ĐCCDVVT Địa chỉ Đại lý/ĐCCDVVT Tên chủ Đại lý/ĐCCDVVT Số điện thoại liên lạc

(Chọn 1 trong các 

hình thức: 

CHGD/ĐLUQ/NVB

H/AM)



15 Hà Tĩnh
Trịnh Xuân Nhất

Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: 

Nguyễn Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone

931361993 NVBH

16 Hà Tĩnh
Nguyễn Văn Hậu 

Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: 

Nguyễn Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone

932363528 NVBH

17 Hà Tĩnh
Nguyễn Vũ Quân

Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: 

Nguyễn Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone

901757379 NVBH

18 Hà Tĩnh
Trần Thị Ngọc Hà

Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: 

Nguyễn Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone

773343999 AMVT

19 Hà Tĩnh
Nguyễn Trần Phan Tuấn

Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: 

Nguyễn Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone

934407600 NVBH

20 Hà Tĩnh
Trần Thị Thúy

Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: 

Nguyễn Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone

904782627 NVBH

21 Hà Tĩnh
Nguyễn Thị Hồng Hoa 

Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: 

Nguyễn Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone

904967704 AMVT

22 Hà Tĩnh
Trần Nam Quân

Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: 

Nguyễn Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone

902262777 NVBH

23 Hà Tĩnh
Nguyễn Thị Biên Thùy

Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: 

Nguyễn Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone

931388829 NVBH

24 Hà Tĩnh
Nguyễn Duy Bình

Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: 

Nguyễn Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone

931366567 NVBH

25 Hà Tĩnh
Đinh Sỹ Thiện

Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: 

Nguyễn Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone

932353868 NVBH

26 Hà Tĩnh
Phạm Thị Thanh Ngân

Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: 

Nguyễn Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone

896538539 AMVT

27 Hà Tĩnh
Hồng Anh Tài

Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: 

Nguyễn Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone

776238579 NVBH

28 Hà Tĩnh
Hoàng Thị Gái

Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: 

Nguyễn Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone

904579888 NVBH

29 Hà Tĩnh
Hoàng Thị Đáng

Công ty CP DV Gia tăng MobiFone (TGĐ: 

Nguyễn Ngọc Linh)
Công ty CP DV Gia tăng MobiFone

932376678 NVBH

30 Hà Tĩnh
CH MobiFone Nghi Xuân

Số 100 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Xã Nghi Xuân, 

Tỉnh Hà Tĩnh
MobiFone Hà Tĩnh 

932338116
CHGD

31 Hà Tĩnh
CH MobiFone Hồng Lĩnh

Số 13, Đường Quang Trung, phường Nam 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
MobiFone Hà Tĩnh 

937221086
CHGD

32 Hà Tĩnh
CH MobiFone Đức Thọ

243 đường Yên Trung, xã Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh
MobiFone Hà Tĩnh 

904898590
CHGD

33 Hà Tĩnh
CH MobiFone Can Lộc

142 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Xã Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh
MobiFone Hà Tĩnh 

934503536
CHGD

34 Hà Tĩnh
CH MobiFone Cẩm Xuyên 

219, đường Hà Huy Tập, xã Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh
MobiFone Hà Tĩnh 

932371133
CHGD



35 Hà Tĩnh
CH MobiFone Lộc Hà

Thôn Quang Phú, Xã Mai Phụ, Tĩnh Hà Tĩnh MobiFone Hà Tĩnh 
932355668

CHGD

36 Hà Tĩnh
CH MobiFone Hương Khê

384 Trần Phú, Xã Hương  Khê, Tỉnh Hà Tĩnh MobiFone Hà Tĩnh 
904776213

CHGD

37 Hà Tĩnh
CH MobiFone Thạch Hà

111 đường Lý Tự Trọng, xã Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh
MobiFone Hà Tĩnh 

902193969
CHGD

38 Hà Tĩnh
CH MobiFone Hương Sơn

111 Nguyễn Tuấn Thiện, xã Hương Sơn, 

Tỉnh Hà Tĩnh
MobiFone Hà Tĩnh 

932320568
CHGD

39 Hà Tĩnh CH MobiFone Kỳ Anh 333 Lê Đại Hành, P. Sông Trí, T. Hà Tĩnh MobiFone Hà Tĩnh                932459777 / 901715888 CHGD

40 Hà Tĩnh
CH MobiFone Vũng Áng

15 Quang Trung, phường Hoành Sơn, Hà 

Tĩnh
MobiFone Hà Tĩnh 

932346695
CHGD

41 Hà Tĩnh
CH MobiFone Thành Sen

105 Đường Vũ Quang, P.Thành Sen, Hà Tĩnh MobiFone Hà Tĩnh 
02393858687

CHGD


